BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2018
Đoàn cấp Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng làm trưởng đoàn
	TT
	Tên đoàn
	Danh nghĩa đoàn
	Trưởng đoàn
	Số thành viên
	Đến từ nước
	Nội dung hoạt động
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí (VNĐ)

	1
	Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn, Lào
	Thăm, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ
	Bí thư, Tỉnh trưởng
	30 người
	Lào
	Thăm, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ theo định kỳ
	03 ngày
	Quý I-II
	250 triệu đồng, ngân sách tỉnh

	2
	Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, Lào
	Thăm, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ
	Bí thư, Tỉnh trưởng
	30 người
	Lào
	Thăm, làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ theo định kỳ
	03 ngày
	Quý II-III
	250 triệu đồng, ngân sách tỉnh


Số đoàn (PL4):

02 đoàn

Ngân sách tỉnh (PL4):
500 triệu đồng
BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2018
I. ĐOÀN VÀO CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
	TT
	Tên đoàn
	Danh nghĩa đoàn
	Trưởng đoàn
	Số thành viên
	Đến từ nước
	Nội dung hoạt động
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí (VNĐ)

	Sở Ngoại vụ

	1
	Đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn 


	Thăm và chúc mừng Tết Nguyên đán
	Phó Tỉnh trưởng
	10-12 người
	Lào
	Thăm và chúc mừng Tết Nguyên đán
	02 ngày
	Quý I
	30 triệu, ngân sách tỉnh

	2
	Đoàn lãnh đạo tỉnh Sạ-vẳn-nạ-khệt 


	Thăm và chúc mừng Tết Nguyên đán
	Phó Tỉnh trưởng
	10-12 người
	Lào
	Thăm và chúc mừng Tết Nguyên đán
	02 ngày
	Quý I
	30 triệu, ngân sách tỉnh

	3
	Đoàn công tác tỉnh Chăm Pa Sắc
	Thăm và làm việc
	Phó Tỉnh trưởng
	10-12 người
	Lào
	Thăm và làm việc
	03 ngày
	Quý 

II, III
	50 triệu, ngân sách tỉnh

	4
	Đoàn đại biểu Biên giới tỉnh Khăm Muộn 
	Thăm, hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác
	Phó Tỉnh trưởng
	10 - 12 người
	Lào
	Thăm, hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác
	03 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Biên giới và Di cư tự do kết hôn không giá thú

	5
	Đoàn đại biểu Biên giới tỉnh Sạ-vẳn-nạ-khệt 
	Thăm, hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác
	Phó Tỉnh trưởng
	10 - 12 người
	Lào
	Thăm, hội đàm và ký kết Biên bản hợp tác
	03 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Biên giới và Di cư tự do kết hôn không giá thú

	6
	Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thực hiện Thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước
	Phó Tỉnh trưởng hoặc Giám đốc Sở Ngoại giao
	10 người
	Lào
	Đoàn thực hiện Thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước
	03 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Di cư tự do và kết hôn không giá thú

	7
	Đoàn công tác tỉnh Sa-văn-nạ-khệt
	Đoàn thực hiện Thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước
	Phó Tỉnh trưởng hoặc Giám đốc Sở Ngoại giao
	10 người
	Lào
	Đoàn thực hiện Thoả thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào về việc giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước
	03 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Di cư tự do và kết hôn không giá thú

	8
	Đoàn kiều bào
	Đoàn kiều bào tham dự “Gặp mặt kiều bào Tết Nguyên đán 2018”
	-
	150 người
	-
	Đoàn kiều bào tham dự “Gặp mặt kiều bào Tết Nguyên đán 2018”
	02 ngày
	Quý I
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu và kinh phí của kiều bào

	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	9
	Đoàn Tập đoàn SBH Hotels & Resorts
	Báo cáo khảo sát dự án đầu tư
	Đại diện lãnh đạo tập đoàn
	03-05 người
	Tập đoàn SBH Hotels & Resorts, Tây Ban Nha
	Báo cáo khảo sát dự án đầu tư
	02-03 ngày
	Năm 2018
	15 triệu, ngân sách tỉnh

	10
	Đoàn Tập đoàn Dohwa, Hàn Quốc
	Khánh thành dự án đầu tư
	Chủ tịch tập đoàn
	07-10 người
	Tập đoàn Dohwa, Hàn Quốc
	Khánh thành dự án đầu tư
	01-02 ngày
	Năm 2018
	15 triệu, ngân sách tỉnh

	11
	Đoàn Công ty Năng lượn tái tạo Orange Renewable
	Báo cáo đầu tư
	Đại diện lãnh đạo tập đoàn
	03-05 người
	Công ty Năng lượn tái tạo Orange Renewable, Xinh-ga-po
	Báo cáo đầu tư
	01-02 ngày
	Năm 2018
	10 triệu, ngân sách tỉnh

	12
	Đoàn vào khởi động dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị
	Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện
	Đại diện Ngân hàng ADB
	03-05 người
	Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện
	Khởi động dự án
	01-02 ngày
	Năm 2018
	10 triệu, ngân sách tỉnh

	13
	Đoàn Công ty TNHH McKinSey & Company Việt Nam
	Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Lãnh đạo doanh nghiệp
	07-10 người
	Công ty TNHH McKinSey & Company Việt Nam
	Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	01-02 ngày
	Quý I
	15 triệu, ngân sách tỉnh

	Sở Du lịch

	14
	Đoàn Hiệp hội du lịch Thái Lan 
	Đến khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình
	Lãnh đạo chính quyền/ Hiệp hội
	100 người
	Thái Lan
	Đến khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình
	05 ngày
	Quý II
	Kinh phí Chương trình du lịch của tỉnh 

	15
	Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc
	Đến khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình
	Lãnh đạo Cục
	30 người
	Hàn Quốc
	Đến khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình
	05 ngày
	Quý IV
	Kinh phí Chương trình du lịch của tỉnh

	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	16
	Đoàn công tác đặc biệt của tỉnh Khăm Muộn
	Bàn giao hài cốt liệt sĩ
	Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Khăm Muộn
	10 người
	Lào
	Bàn giao hài cốt liệt sĩ
	03 ngày
	Quý II
	50 triệu, ngân sách tỉnh


Số đoàn (I):

   16 đoàn
Ngân sách tỉnh (I):
   325 triệu đồng
II. ĐOÀN VÀO CỦA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

	TT
	Tên đoàn
	Danh nghĩa đoàn
	Trưởng đoàn
	Số thành viên
	Đến từ nước
	Nội dung hoạt động
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí

	Thị xã Ba Đồn

	1
	Đoàn công tác quận Bukgu
	Thăm và làm việc
	Thị trưởng
	10 người
	Hàn Quốc
	Thăm và làm việc
	03 ngày
	Quý I
	Ngân sách huyện

	Huyện Quảng Ninh

	2
	Đoàn công tác huyện Bulapa, tỉnh Khăm Muộn
	Thăm và làm việc
	Huyện trưởng
	10-15 người
	Lào
	Thăm và làm việc
	03-05 ngày
	Quý III
	Ngân sách huyện

	Huyện Minh Hóa

	3
	Đoàn đại biểu huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn
	Thăm và làm việc
	Bí thư, Huyện trưởng
	10 người
	Lào
	Thăm và làm việc
	03 ngày
	Quý II
	Ngân sách huyện

	4
	Đoàn đại biểu huyện Na-kai, tỉnh Khăm Muộn
	Thăm và làm việc
	Bí thư, Huyện trưởng
	10 người
	Lào
	Thăm và làm việc
	03 ngày
	Quý III
	Ngân sách huyện


Số đoàn (II):

   04 đoàn
Ngân sách tỉnh (II):
   0 triệu đồng
* Tổng số đoàn vào PL05 (I+II): 


20 đoàn
* Tổng kinh phí ngân sách tỉnh PL05 (I+II): 
325 triệu đồng 
Phụ lục 04
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